
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 10/02/2026
H29.109-

260130-180027

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ BLACKJET

15B/52 Lê Thánh Tôn, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/02/2026 11/03/2026

2 10/02/2026
H29.109-

260130-180049
HỘ KINH DOANH HÀ LA CÀ

20 Huỳnh Khương Ninh, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/02/2026 11/03/2026

3 10/02/2026
H29.109-

260203-180057

HỘ KINH DOANH HÀ VIỆT 

THÀNH

18 Đinh Tiên Hoàng, 

Phường Sài Gòn,Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/02/2026 11/03/2026

4 10/02/2026
H29.109-

260120-180056

CÔNG TY TNHH NLIN VIỆT 

NAM

XA-12501, Tầng 1 của 

Trung Tâm Thương Mại 

Diamond, 34 Lê Duẩn, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/02/2026 11/03/2026

5 10/02/2026
H29.109-

260120-180063
CÔNG TY TNHH POT AU PHO

91 Tôn Thất Đạm, Phường 

Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/02/2026 11/03/2026

6 10/02/2026
H29.109-

260202-101633

CÔNG TY CỔ PHẦN 

SHAMBALLA KITCHEN

31 Lý Tự Trọng, Phường 

Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chế biến gia vị, 

nước chấm, nước 

cốt và nước ép từ 

rau, củ, quả, nấm 

các loại; Chế biến 

món ăn sẵn; Chế 

biến rau, củ, quả 

sấy, hạt các loại; 

Sản xuất các loại 

bánh từ bột

06/02/2026 06/03/2026

7 10/02/2026
H29.109-

260120-180003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 019_ 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

AMERICANO COFFEE

1 Đường 59-TML, khu 

phố 4, Phường Cát Lái, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

8 10/02/2026
H29.109-

260122-180036

HỘ KINH DOANH THE 

LONDON STOP

72 Đường N3D, khu đô thị 

Sài Gòn Bình An, khu phố 

14, Phường Bình Trưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

9 10/02/2026
H29.109-

260129-180008

HỘ KINH DOANH TRÀ SỮA 

HỒNG KONG NGUYỄN DUY 

TRINH

Số 254 đường Nguyễn 

Duy Trinh, Phường Bình 

Trưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

10 10/02/2026
H29.109-

260122-180026

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CAFÉ 

KATINAT THISO MALL - CÔNG 

TY CỔ PHẦN CAFÉ KATINAT

gian hàng L1-15, Tầng 1, 

Khu Cao Ốc Văn Phòng – 

Thương Mại – Dịch Vụ tại 

Lô 5.5, Số 8-10 Mai Chí 

Thọ, Phường An Khánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

11 10/02/2026
H29.109-

260123-180034

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - 

CÔNG TY TNHH ANYDAY G

16/1 Nguyễn Văn Hưởng, 

Phường An Khánh, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

12 10/02/2026
H29.109-

260130-180054

CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN CƠM TẤM CHỊ HẰNG 

SINCE 1993

106 đường 51, Phường An 

Khánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

13 10/02/2026
H29.109-

260123-180036

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

COBEYA COBE

135 Phan Xích Long, 

Phường Cầu Kiệu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

14 10/02/2026
H29.109-

260126-180054

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 13 - 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

GREAT BEAR

123/1 Hoàng Hoa Thám, 

Phường Gia Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

15 10/02/2026
H29.109-

260129-180037

CỬA HÀNG PHAN XÍCH LONG 

- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH KOI CAFÉ 

VIỆT NAM

19-121 Phan Xích Long, 

Phường Cầu Kiệu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/02/2026 10/03/2026

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 10/02/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

16 10/02/2026
H29.109-

260201-180013

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỘNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI & 

DỊCH VỤ ÁNH SÁNG PHƯƠNG 

ĐÔNG

152, Nguyễn Văn Thương, 

phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/02/2026 11/03/2026

17 10/02/2026
H29.109-

260131-180002

Địa Điểm Kinh Doanh Công Ty 

Trách Nhiệm Hữu Hạn Lotus Gold 

Global

Số 14 Phan Văn Trị, 

Phường Hạnh Thông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

18 10/02/2026
H29.109-

260108-0200002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 28595

953-955 Lê Đức Thọ, 

Phường An Hội Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

03/02/2026 10/03/2026

19 10/02/2026
H29.109-

260130-180097
HỘ KINH DOANH Ý PHƯƠNG

380 - 382 Nguyễn Tri 

Phương, phường Vườn 

Lài, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống.
02/02/2026 09/03/2026

20 10/02/2026
H29.109-

260129-180055

HỘ KINH DOANH HOÀNG 

NGỌC TUÁN

758 – 760 Sư Vạn Hạnh, 

Phường Hòa Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống.
02/02/2026 09/03/2026

21 10/02/2026
H29.109-

260119-180038
HỘ KINH DOANH QUÁN ỐC T2

392/20/58 đường Cao 

Thắng, Phường Hòa 

Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

22 10/02/2026
H29.109-

260120-180001

HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG 

HOA HƯỚNG DƯƠNG 1

10B -10C Trần Phú, 

Phường Chợ Quán, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

23 10/02/2026
H29.109-

260120-180016

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH HOCK WONG VIỆT 

NAM

13 Trần Bình Trọng, 

Phường Chợ Quán, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

24 10/02/2026
H29.109-

260122-180046

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SÓ 5 

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG 

TRÀ F&B

907 Trần Hưng Đạo, 

Phường Chợ Quán, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

25 10/02/2026
H29.109-

260202-180006

HỘ KINH DOANH LƯƠNG 

PHAN

4/4C, đường Lê Văn 

Lương, Ấp 84, xã Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống.
02/02/2026 09/03/2026

26 10/02/2026
H29.109-

260130-180017

THE OISHI TEA AND COFFEE 

HOUSE

Số 122 đường 27/4, kp4, 

xã Hiệp Phước, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

27 10/02/2026
H29.109-

260202-180083
HỘ KINH DOANH HƯƠNG VIỆT

Số 2 Đường 2A, Khu phố 

33, phường Tân Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống, CHẾ 

BIẾN GIÒ SỐNG, 

CHẢ LỤA

04/02/2026 11/03/2026

28 10/02/2026
H29.109-

260130-101010
CÔNG TY TNHH BIN BIN FOOD

Số 42/2 Bờ Tây Kinh Cầu 

Khô, Ấp 1, Xã Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh rau củ 

quả
06/02/2026 06/03/2026

29 10/02/2026
H29.109-

260119-0200013

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

MGM - CELESTA RISE - CÔNG 

TY TNHH MENAS

00-25, 00-26, 00-27, 00-

28, 00-29, 00-30 tầng Trệt, 

thuộc Tòa Nhà Chung Cư 

của Dự Án tại địa chỉ phân 

khu số 13, đường Nguyễn 

Hữu Thọ, xã Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH 

THỰC PHẨM 

THEO DANH 

MỤC KÈM THEO

05/02/2026 12/03/2026

30 10/02/2026
H29.109-

260130-180082

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – 

THAI SIAM KITCHEN-547 

HUỲNH TẤN PHÁT - CÔNG TY 

TNHH MENAS

Tầng trệt, 547 Huỳnh Tấn 

Phát, Phường Tân Thuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/02/2026 12/03/2026

31 10/02/2026
H29.109-

260127-180059

HỘ KINH DOANH DÊ QUAY - 

DÊ TẠI BÀN I

Số nhà 407, Đường ĐH 

507, tổ 5, ấp 2, Xã Phước 

Thành, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
27/01/2026 04/03/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

32 10/02/2026
H29.109-

260120-180009

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

YIJIA

Căn 25, Lô K1, đường 

NE8, khu phố 3A, Phường 

Thới Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

33 10/02/2026
H29.109-

260121-180042

CÔNG TY TNHH MỌT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SẢN XUẤT NƯỚC NGỌC HÀ

Đường ĐT 747, 212/B, Tổ 

1, Khu Phố 2, Phường 

Bình Cơ, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất tước 

uống đóng bình, 

đóng chai

02/02/2026 09/03/2026

34 10/02/2026
H29.109-

260125-180011

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XUÂN HÀO

Thửa đất số 227, Tờ bản 

đồ số 12, đường Hội 

Nghĩa 04, Tồ 1B, Khu phố 

1, Phường Bình Cơ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

35 10/02/2026
H29.109-

260106-0200008

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH BÌNH DƯƠNG 

28631

Thửa đất số 3422, tờ bản 

đồ số 42 , Khu phố 3A, 

Phường Thới Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

03/02/2026 10/03/2026

36 10/02/2026
H29.109-

260203-180051

CÔNG TY TNHH SEN SÀI GÒN 

– ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 5

Trong khuôn viên Công ty 

TNHH Điện tử Thông 

minh TCL Việt Nam Số 

26 VSIP II-A, Đường số 

32, Khu công nghiệp Việt 

Nam - Singapore II-A, 

Phường Vĩnh Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/02/2026 11/03/2026

37 10/02/2026
H29.109-

260123-180014

HỘ KINH DOANH BÚN MỌC 

CÔ BEO

178A Nguyễn Hữu Thọ, 

Khu phố 5 Phước Hiệp, 

Phường Bà Rịa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống.
02/02/2026 09/03/2026

38 10/02/2026
H29.109-

260202-180048

HỘ KINH DOANH HUỲNH 

HỮU KHANG

Số 10, Đường Điện Biên 

Phủ, Khu Phố 6, Phường 

Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/02/2026 10/03/2026

39 10/02/2026
H29.109-

260202-180059

HỘ KINH DOANH RUBY KOI 

BISTRO

Số 115, đường Nguyễn 

Hữu Thọ, Phường Bà Rịa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/02/2026 10/03/2026

40 10/02/2026
H29.109-

260202-180040
Hộ kinh doanh Tân Đại Lợi

Số 75, Đường Phạm Văn 

Đồng, Tổ 4, khu phố Tân 

Hạnh, phường Phú Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất nước đá 

viên dùng liền
03/02/2026 10/03/2026

41 10/02/2026
H29.109-

260202-180031

CHI NHÁNH BÀ RỊA - CÔNG 

TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

MAI HẢI MINH

Tổ 11,Thôn Tân Long,Xã 

Châu Pha, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/02/2026 10/03/2026

42 10/02/2026
H29.109-

260203-101065

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Honeyboy

ấp Kim Giao, xã Ngãi 

Giao, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất các sản 

phẩm từ Mật ong 

(Mật ong thiên 

nhiên, Mật ong 

sữa chúa, Mật ong 

nguyên chất, Mật 

ong thô, Nghệ 

viên mật ong, 

Nghệ đen viên mật 

ong), sản phẩm 

thu hoạch từ con 

ong (Phấn hoa 

thiên nhiên)

04/02/2026 04/03/2026

43 10/02/2026
H29.109-

260127-180011

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ CẨM THÚY

Tổ 3 ấp 3, xã Bàu Lâm, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
30/01/2026 09/03/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

44 10/02/2026
H29.109-

260131-180007

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

THÔNG MẪN

Thửa đất số 773, tờ bản đồ 

số 5, Đường số 10, Tổ 33, 

ấp Phước Nghĩa, xã Long 

Điền, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất Nước 

uống đóng chai
03/02/2026 10/03/2026

45 10/02/2026
H29.109-

260128-180060

HỘ KINH DOANH THẠCH LỰC 

"XUKA QUÁN"

Tổ 3, số 119, Đường Võ 

Thị Sáu, Xã Phước Hải, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/02/2026 10/03/2026

46 10/02/2026
H29.109-

260120-180031

HỘ KINH DOANH QUÁN CÂY 

ĐÀO

2/4, Tổ 2, ấp Phước Điền, 

Xã Phước Hải, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/02/2026 10/03/2026

47 10/02/2026
H29.109-

260127-180054

HỘ KINH DOANH HOÀNG 

MINH CƯỜNG

55 Huỳnh Minh Thạnh, 

Áp Thạnh Sơn, xã Hồ 

Tràm, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/02/2026 11/03/2026

48 10/02/2026
H29.109-

260203-180014

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN 

BẢO

1Ô 3/30, Áp Hải Sơn, Xã 

Phước Hải, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/02/2026 11/03/2026

49 10/02/2026
H29.109-

260122-180051

HỘ KINH DOANH MILANO 

COFFEE

TÂY HOA LONG

Số 34 tỉnh lộ 52, khu phố 

Tây Hoà Long, Phường 

Tam Long, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/01/2026 02/03/2026

50 10/02/2026
H29.109-

260202-180008

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ LINH

D1-4/7 Khu Chí Linh, 

Phường Tam Thắng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/02/2026 10/03/2026

51 10/02/2026
H29.109-

260202-180039

HỘ KINH DOANH BÁNH MÌ & 

XÔI NHƯ QUANG TIỆM

60 đường Lý Thường Kiệt, 

phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

52 10/02/2026
H29.109-

260130-180084
HỘ KINH DOANH MINH TRỌC

27A đường Phan Văn Trị, 

phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/02/2026 10/03/2026

53 10/02/2026
H29.109-

260127-180021

HỘ KINH DOANH MAYTHAI 

MILK TEA

239 đường Ba Cu, Phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/02/2026 10/03/2026

54 10/02/2026
H29.109-

260120-101883

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Hải 

Sản Đông Dương

1007/17 đường 30/4, 

Phường Phước Thắng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến xuất 

khẩu thủy hải sản 

đông lạnh

04/02/2026 27/02/2026


